
 

 

 

Câu 1: Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại là do? 

   A. Quân dân ta chiến đấu anh dũng. 

   B. Tài chỉ huy của Nguyễn Tri Phương 

   C. Quân Pháp thiếu lương thực. 

   D. Khí hậu khắc nghiệt. 

Câu 2: Người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là ai? 

   A. Trương Định. 

   B. Nguyễn Trung Trực. 

   C. Nguyễn Hữu Huân. 

   D. Trương Quyền. 

Câu 3: Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình? 

   A. Việt nam có vị trí địa ý thuận lợi. 

   B. Việt Nam có vị trí quan trộng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở. 

   C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn. 

   D. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu. 

Câu 4: Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào? 

   A. Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán ghét. 

   B. Triều đình nhà Nguyễn được nhân dân ủng hội. 

   C. Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu. 

   D. Triều đình biết củng cố khối đoàn kết giữa quần thần. 

Câu 5: Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì? 

   A. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh”. 

   B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế. 

   C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng. 

   D. Chiếm Đà Nẵng, khống chế cả miền Trung. 

Câu 6: Trung tâm hệ thống chiến lũy Chí Hòa do ai trấn giữ? 

   A. Trương Định. 

   B. Nguyễn Tri Phương. 

   C. Phan Thanh Giản. 

   D. Nguyễn Trường Tộ. 

Câu 7: Nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc là ai? 

   A. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị,… 

   B. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan Văn Trị,.. 

   C. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm,… 

   D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân,… 

 

Câu 8: Sau hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình đã có hành động gì? 

   A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ. 

   B. Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến. 

   C. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng. 

   D. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân. 

Câu 9: Câu nói “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai? 

   A. Trương Định 

   B. Trương Quyền 

   C. Nguyễn Trung Trực 



 

 

   D. Nguyễn Tri Phương 

 

Câu 10: Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây? 

   A. Lực lượng của ta bố phòng mỏng. 

   B. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch khong đánh. 

   C. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắt, bị giết. 

   D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế. 

Câu 1: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào? 

   A. Quân chủ chuyên chế 

   B. Phong kiến 

   C. Cộng hòa 

   D. Quân chủ lập hiến. 

 

Câu 12: Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu do chiến tranh đế quốc ( 1914 – 1918) để lại là gì? 

   A. Kinh tế suy sụp 

   B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định. 

   C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực. 

   D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt. 

Câu 13: Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong điều kiện nào? 

   A. Hòa bình. 

   B. Chiến tranh. 

   C. Kinh tế bị tàn phá. 

   D. Khủng hoảng chính trị. 

Câu 14: Chính sách kinh tế mới bắt đầu từ đâu? 

   A. Công nghiệp. 

   B. Nông nghiệp. 

   C. Thương nghiệp. 

   D. Công nghiệp và thương nghiệp. 

Câu 15: Vì sao giai đoạn 1924 – 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị? 

   A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình. 

   B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng. 

   C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. 

   D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa. 

Câu 16: Hoàn cảnh nào cơ bản nhất dẫn đến sự ra đời của Quốc tế cộng sản? 

   A. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các đảng cộng sản ở 

nhiều nước. 

   B. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng. 

   C. Những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga. 

   D. Quốc tế thứ hai giải tán. 

Câu 17: Kết quả của phong trào Mặt trận nhân dân Pháp là gì? 

   A. Đập tan chủ nghĩa phát xít. 

   B. Bảo vệ được nền dân chủ. 

   C. Thành lập chính phủ mới. 

   D. Giành thắng lợi trong tuyển cử. 

Câu 18: Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh thế như thế 

nào? 



 

 

   A. Ổn định và phát triển 

   B. Tương đối ổn định 

   C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng. 

   D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài. 

Câu 19: Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì? 

   A. Thất nghiệp. 

   B. Phân biệt chủng tộc 

   C. Bất công xã hội 

   D. Thất nghiệp và bất công xã hội 

Câu 20: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng? 

   A. Thực hiện chính sách mới 

   B. Giải quyết nạn thất nghiệp 

   C. Tổ chức lại sản xuất 

   D. Phục hưng công nghiệp. 

 


